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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận BCH các Chi đoàn học sinh nhiệm kỳ 2023 - 2024 

-------------------------------- 
 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG 

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về nguyên tắc hoạt động và tổ 

chức của cơ sở Đoàn; 

- Căn cứ kết quả Đại hội của các Chi đoàn khối học sinh K49; 

- Xét đề nghị của đồng chí Phó Bí thư Đoàn trường; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công nhận các đồng chí có tên và giữ các chức vụ sau vào Ban chấp 

hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các đồng chí trong BCH các Chi đoàn phụ trách và chịu trách nhiệm 

về các hoạt động phong trào của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2024. 

Điều 3: BCH Đoàn trường, các Chi đoàn khối học sinh và các đồng chí có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 
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DANH SÁCH BCH CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH K49 

NHIỆM KỲ 2023 - 2024 
(Kèm theo quyết định số 49 - QĐ/ ĐTN ngày 14 tháng 11 năm 2023 của BCH Đoàn 

trường DBĐHDTTW) 
 

STT 
Chi 

đoàn Họ và tên 
Giới 
tính Dân tộc Ngày sinh Số điện thoại Chức danh 

1 

A01 

Bùi Thị Ngọc Trâm Nữ Mường 09/04/2005 0346 279 404 Bí thư 

2 Lê Hoàng Mai Linh Nữ Tày 16/09/2005 0859 835 879 P. Bí thư 

3 Quàng Quốc Quyền Nam Thái 26/10/2005 0813 270 806 Ủy viên 

4 

A1 

Nguyễn Minh Đức Nam Tày 10/2/2005 0866 816 829 Bí thư 

5 Đàm Thu Hằng Nữ Tày 30/11/2005 0848 141 656 P. Bí thư 

6 Vàng Văn Tiến Nam Thái 2/11/2005 0375 560 107 Ủy viên 

7 

A2 

Lý Kiều Trang Nữ Dao 16/2/2005 0832 390 763 Bí thư 

8 Lương Thế Anh Nam Tày 22/12/2005 0387 913 912 P. Bí thư 

9 Lâm Thị Thu Hà Nữ Tày 23/2/2005 0987 694 834 Ủy viên 

10 

A3 

Lương Minh Tú Nữ Tày 01/01/2005 0975 759 636 Bí thư 

11 Sầm Đức Thắng Nam Nùng 30/4/2005 0829 992 354 P. Bí thư 

12 Hoàng Thị Vân Anh Nữ Tày 11/5/2005 0964 554 773 Ủy viên 

13 

A4 

Phạm Thị Hoài Linh Nữ Nùng 2/8/2005 0366 175 271 Bí thư 

14 Đinh Ngọc Gia Huy Nam Tày 25/8/2005 0357 128 998 P. Bí thư 

15 Hoàng Xuân Hùng Nam Nùng 27/11/2005 0919 959 028 Ủy viên 

16 

A5 

Bế Kim Long Nam Tày 19/4/2005 0344 793 417 Bí thư 

17 Vi Thị Ngọc Linh Nữ Nùng 3/2/2005 0816 246 353 P. Bí thư 

18 Triệu Đức Thịnh Nam Nùng 3/9/2005 0858 109 369 Ủy viên 

19 

A6 

La Thị Diễm Nữ Tày 28/5/2005 0338 264 955 Bí thư 

20 Phạm Gia Thái Bảo Nam Mường 14/12/2005 0377 655 981 P. Bí thư 

21 Hoàng Thị Thanh Hảo Nữ Tày 18/9/2005 0819 881 833 Ủy viên 

22 

B1 

Sin Thùy Linh Nữ Nùng 05/01/2005 0358 467 857 Bí thư 

23 Hà Thị Vân Hòa Nữ Tày 21/12/2005 0981 603 495 P. Bí thư 

24 Nông Sơn Tùng Nam Tày 16/07/2005 0836 956 237 Ủy viên 

25 

B2 

Tòng Vi Thảo Phương Nữ Thái 17/03/2005 0395 582 786 Bí thư 

26 Bùi Thu Hương Nữ Mường 24/10/2005 0359 739 482 P. Bí thư 



 
 

27 Đặng Nhật Minh Nam Mường 21/07/2005 0363 511 581 Ủy viên 

28 

B3 

Dương Thị Lan Hương Nữ Dao 22/11/2005 0837 627 160 Bí thư 

29 Viên Thành Long Nam Nùng 24/10/2005 0869 649 863 P. Bí thư 

30 Bùi Duy Bắc Nam Tày 14/5/2005 0865 552 035 Ủy viên 

 

C1 

Vàng Thị Hồng Thơm Nữ Nùng 28/2/2004 0394 141 877 Bí thư 

32 Hoàng Kim Chi Nữ Tày 12/4/2005 0934 379 951 P. Bí thư 

33 Hoàng Ngọc Hoan Nam Tày 26/10/2005 0867 257 169 Ủy viên 

34 

C2 

Vi Xuân Nghiệp Nữ Nùng 29/09/2005 0386 390 439 Bí thư 

35 Lương Thị Yến Nhi Nữ Nùng 2/2/2005 0964 433 854 P. Bí thư 

36 Hồ A Quyến Nam Mông 25/12/2005 0827 972 084 Ủy viên 

37 

C3 

Bùi Thị Kiều Ngân Nữ Mường 9/7/2005 0332 730 530 Bí thư 

38 Đặng Duy Khánh Nam Kinh 5/7/2005 0913 677 001 P. Bí thư 

39 Lý Tuyết Trinh Nữ Nùng 19/3/2005 0354 280 740 Ủy viên 

40 

C4 

Dương Thị Thu Thảo Nữ Tày 08/10/2005 0329 842 030 Bí thư 

41 Lê Đông Hoàn Nam Tày 25/01/2005 0857 999 858 P. Bí thư 

42 Chảo Lổ Nhàn Nam Dao 23/09/2005 0766 590 020 Ủy viên 

43 

C5 

Lò Thị Bạch Giang Nữ Thái 30/08/2003 0945 650 130 Bí thư 

44 Bùi Thị Linh Chi Nữ Mường 12/03/2005 0393 025 161 P. Bí thư 

45 Lô Quốc Huy Nam Nùng 8/12/2005 0847 883 836 Ủy viên 

46 

C6 

Nông Phi Hùng Nam Nùng 16/4/2005 0378 109 593 Bí thư 

47 

Hoàng Thị Thanh 
Huyền Nữ Tày 24/10/2005 0985 072 764 P. Bí thư 

48 Bùi Thị Hồng Tính Nữ Mường 04/12/2005 0812 096 018 Ủy viên 

49 

C7 

Nguyễn Hoàng Thu Hà Nữ Nùng 29/04/2005 0336 498 027 Bí thư 

50 Dương Thị Hiền Nữ Tày 13/3/2005 0337 559 370 P. Bí thư 

51 Hà Đức Duy Nam Mường 13/11/2005 0333 234 034 Ủy viên 

52 

C8 

Hoàng Thu Trà Nữ Tày 09/09/2005 0356 747 022 Bí thư 

53 Thào Chinh Páo Nam Mông 9/3/2005 0917 617 471 P. Bí thư 

54 Trịnh Hoàng Vũ Nam Mường 24/06/2005 0393 485 388 Ủy viên 

55 

C9 

Nông Thế Quyết Nam Tày 22/10/2005 0337 171 830 Bí thư 

56 Vi Thùy Trang Nữ Tày 13/6/2005 0359 562 943 P. Bí thư 

57 Đinh Đình Văn Nam Mường 17/1/2005 0352 866 926 Ủy viên 

58 

C10 

Hờ A Thành Nam Mông 10/3/2005 0357 712 231 Bí thư 

59 Giàng A Dia Nam Mông 12/5/2005 086 222 8752 P. Bí thư 

60 Nông Phương Thảo Nữ Tày 10/1/2005 0789 256 729 Ủy viên 

61 

C11 

Lương Ngọc Hào Nam Tày 30/9/2005 0378 073 846 Bí thư 

62 Nông Lệ Hằng Nữ Tày 20/12/2005 0987 457 704 P. Bí thư 

63 Đinh Thị Thanh Trúc Nữ Tày 1/1/2005 0342 502 966 Ủy viên 



 
 

64 

C12 

Lê Minh Thư Nữ Tày 7/7/2005 0846 614 966 Bí thư 

65 Nông Thị Thắm Nữ Tày 23/8/2005 0943 473 163 P. Bí thư 

66 Mụ Thanh Bình Nam Tày 15/2/2005 0813 860 811 Ủy viên 

67 

C13 

Lôi Thị Xuân Nữ Nùng 3/2/2005 0934 307 862 Bí thư 

68 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ Tày 5/1/2005 0363 533 492 P. Bí thư 

69 Tòng Trọng Đức Nam Thái 17/7/2005 0377 567 032 Ủy viên 

70 

C14 

Bùi Thị Hương Diệu Nữ Mường 31/5/2005 0397 390 688 Bí thư 

71 Hoàng Trung Anh Nam Tày 29/7/2005 0388 485 893 P. Bí thư 

 Bùi Thị Thu Diệu Nữ Mường 23/11/2005 0987 560 098 Ủy viên 

73 

C15 

Lèo Minh Đức Nam Thái 10/12/2005 0387 416 278 Bí thư 

74 Phạm Thị Trà My Nữ Tày 4/12/2005 0366 407 221 P. Bí thư 

75 Sùng A Mạnh Nam Mông 2/1/2005 0867 736 181 Ủy viên 

76 

C16 

Tô Trung Kiên Nam Tày 7/12/2005 0357 334 317 Bí thư 

77 Dương Quỳnh Mai Nữ Mông 9/4/2005 0382 879 850 P. Bí thư 

78 Bùi Thị Yến Nhi Nữ Mường 22/7/2005 0352 957 288 Ủy viên 

79 

D1 

Trần Diệu Linh Nữ Nùng 27/6/2005 0366 871 433 Bí thư 

80 Ma Đỗ Phương Thảo Nữ Tày 23/6/2005 0968 054 818 P. Bí thư 

81 Vi Việt Văn Nam Tày 29/8/2005 0378 903 600 Ủy viên 

82 

D2 

Bế Thị Cúc Nữ Nùng 1/11/2005 0973 997 391 Bí thư 

83 Lưu Minh Huyền Nữ Nùng 27/9/2005 0336 157 663 P. Bí thư 

84 Hoàng Lê Nhân Nam Tày 15/8/2005 0838 422 990 Ủy viên 

85 

D3 

Nguyễn Minh Nguyệt Nữ Tày 18/9/2005 0869 347 595 Bí thư 

86 Bùi Kim Ngân Nữ Nùng 1/9/2005 0866 840 373 P. Bí thư 

87 Nông Anh Quân Nam Nùng 9/10/2005 0365 523 005 Ủy viên 

88 

D4 

Trương Thương Thảo Nữ Nùng 26/12/2005 0397 469 140 Bí thư 

89 Triệu Thị Yến Vy Nữ Nùng 4/2/2005 0904 146 341 P. Bí thư 

90 Lý Tuấn Đạt Nam Nùng 1/2/2005 0335 718 676 Ủy viên 

91 

D5 

Đặng Thị Ánh Dương Nữ Tày 7/10/2005 0815 565 611 Bí thư 

92 Hoàng Ánh Dương Nam Tày 31/10/2005 0326 744 452 P. Bí thư 

93 Hoàng Thị Kim Lanh Nữ Tày 28/9/2005 0869 549 904 Ủy viên 

94 

D6 

Nông Duy Khôi Nam Nùng 1/12/2005 0865 931 654 Bí thư 

95 Chu Thị Ngọc Ánh Nữ Nùng 21/6/2005 0386 458 549 P. Bí thư 

96 Sầm Ngọc Long Nam Tày 21/2/2005 0946 400 578 Ủy viên 

97 

D7 

Trần Thu Trang Nữ Kinh 15/9/2005 0344 525 369 Bí thư 

98 Trần Việt Khánh Nam Mông 12/7/2005 0766 405 338 P. Bí thư 

99 Nguyễn Thu Hà Nữ Kinh 26/6/2003 0971 775 483 Ủy viên 

 


